Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị.
- Nguồn vốn: Vốn cân đối ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý.
- Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ  Điện Biên.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Tên cũ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Điện Biên).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
[bookmark: _Hlk74921727]- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:  Quý IV/2025.
[bookmark: _Hlk74921734]- Loại hợp đồng: Trọn gói.
[bookmark: _Hlk74921741]- Thời gian thực hiện hợp đồng: 390 ngày.
- Quy mô dự án: 
	STT
	Mô tả thiết bị
	ĐVT
	Số  lượng

	1
	Chuẩn kiểm định đồng hồ nước lạnh
	Bộ
	1

	2
	Bàn kiểm định công tơ tự động 1 pha kiểu cảm ứng và kiểu điện tử 24 vị trí 
	Bộ
	1

	3
	Bộ thiết bị kiểm định các loại máy X Quang sử dụng trong y tế
	Bộ
	1

	4
	Quả cân chuẩn M1 loại quả 20kg
	Tấn
	10

	5
	Bộ quả cân chuẩn M1 bằng Inox từ 100g-5kg
	Bộ
	1

	6
	Tủ chuẩn nhiệt ẩm kế không khí kèm bộ ẩm kế điểm sương chuẩn. 
	Bộ
	1

	7
	Thiết bị kiểm định máy đo điện não
	Bộ
	1

	8
	Bình chuẩn hạng 2 loại 100 lít cấp chính xác 0.05
	Bộ
	1

	9
	Bộ thiết bị kiểm định huyết áp kế điện tử lưu động trong y tế 
	Bộ
	1

	10
	Bàn kiểm công tơ 3 pha 6 vị trí kiểu cảm ứng và kiểu điện tử 
	Bộ
	1

	11
	Bộ thiết bị hiệu chuẩn tủ sấy, lò nung và các tủ nhiệt
	Bộ
	1

	12
	Bộ thiết bị kiểm định phương tiện đo độ bền kéo nén
	Bộ
	1

	13
	Bộ kiểm định, hiệu chuẩn áp kế đến 700 bar
	Bộ
	1

	14
	Bộ thiết bị đo điện trở tiếp địa bằng 2 phương pháp cọc và kìm
	Bộ
	1



1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.
- Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt tại địa điểm theo chỉ định của Chủ đầu tư; đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho nhân sự của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu cam kết cung cấp các chứng từ hàng hóa để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng khi giao hàng:
Đối với các hàng hóa nhập khẩu: Chứng nhận xuất xứ CO, Chứng nhận chất lượng CQ; Đối với các hàng hóa sản xuất trong nước: Chứng nhận xuất xưởng/ Chứng nhận chất lượng, hoặc tương đương.
- Nhà thầu cung cấp tài liệu kĩ thuật, catalogue của hàng hóa chào thầu để chứng minh tính đáp ứng so với yêu cầu của E-HSMT.
b) Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 
	TT
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT YÊU CẦU CỦA HÀNG HÓA
	ĐVT
	SL

	1
	Chuẩn kiểm định đồng hồ nước lạnh
	Bộ
	1

	 
	Tính năng ưu việt : 
	 
	 

	 
	-          Là thiết bị tiên tiến nhất hiện nay đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và các  tiêu chuẩn kiểm định các công tơ nước. 
	 
	 

	 
	 -          Trang bị bể nguồn kèm bơm tăng áp và bộ lọc tách khí.
	 
	 

	 
	 -          Sử dụng hệ thống xi lanh khí nén cho việc tháo lắp công tơ. Thanh trượt và các đầu chuyển đổi đồng bộ cho các cỡ đồng hồ kiểm định.
	 
	 

	 
	 -          Hệ thống thiết bị hoạt động ổn định và chính xác nhờ trang bị biến tần điều khiển bơm, sensor đo nhiệt độ nước, sensor đo áp suất tích hợp bộ điều khiển mức nước tự động thông qua màn hình điều khiển cảm ứng giúp hệ thống tự động ngừng khi kết thức quá trình kiểm mà không cần người sử dụng can thiệp.
	 
	 

	 
	-          Cho hiệu suất kiểm nhanh
	 
	 

	 
	-          Thao tác vận hành đơn giản
	 
	 

	 
	-          Kết cấu chắc chắn, tuổi thọ, độ bền làm việc cao, kiểu dáng đẹp
	 
	 

	 
	-          Toàn bộ hệ thống bể nguồn, bể chứa và hệ thống đường ống cùng các kẹp đấu nối, hệ thống giá đỡ công tơ cùng các bình chuẩn từng phần đều sử dụng vật liệu là thép không gỉ và các vật liệu chống ăn mòn.
	 
	 

	 
	 - Điều khiển thông qua màn hình cảm ứng 7 inch
	 
	 

	 
	Thông số kỹ thuật : 
	 
	 

	 
	-          Hệ thống thiết kế 4 hàng gá lắp công tơ nước với khả năng kiểm được số lượng và đường kính công tơ sau : 
	 
	 

	 
	· Kiểm được 24 công tơ nước DN 15
	 
	 

	 
	· Kiểm được 20 công tơ nước DN 20
	 
	 

	 
	· Kiểm được 16 công tơ nước DN 25
	 
	 

	 
	-          Kiểm được công tơ nước lạnh cấp A, B, C và cấp chính xác 2.
	 
	 

	 
	- Thiết bị chuẩn sử dụng: Bình chuẩn kim loại dung tích 5L; Bình chuẩn kim loại dung tích 15L và 25L; Bình chuẩn kim loại dung tích 50L và 100L
+ Giá trị vạch chia: 0,1% Vn
+ Cấp chính xác: 0,1
+ Vật liệu chế tạo: INOX SUS 304   
+ Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo ĐLVN 310:2016
	 
	 

	 
	- Phương tiện do dùng kèm với chuẩn:
+ Bộ 3 Lưu lượng kế kiểu roto với các nhóm dải đo 4-90L/ giờ, 70-800 L/giờ và 450-8000 Lít/ giờ 
+ Áp kế đầu ra và đầu vào: Số lượng 2 chiếc  
+ Nhiệt kế thủy tinh: Giá trị vạch chia 0,5 °C /vạch
	 
	 

	 
	  Tủ điều khiển cho bơm, bao gồm: Bộ đặt thể tích kiểm tự động tích hợp màn hình cảm ứng, có Áptomat, khởi động từ, biến tần điều khiển lưu lượng bằng chiết áp, có cảm biến đo nhiệt độ nước và cảm biến đo áp suất: 
	 
	 

	 
	-       Chức năng:
	 
	 

	 
	+ Cài sẵn thể tích kiểm định và tự động ngắt khi đủ thể tích kiểm định.
	 
	 

	 
	+ Có 2 chế độ kiểm Qmin và Qt (hoặc Q1 và Q2) đóng ngắt bằng van khí nén: Chế độ bể treo và chế độ chạy bằng bơm.
	 
	 

	 
	+ Điều khiển lưu lượng của bơm bằng chiết áp thông qua biến tần.
	 
	 

	 
	+ Tích hợp sensor đo nhiệt độ nước và sensor đo áp suất thuận tiện cho việc kiểm định
	 
	 

	 
	- Điều khiển thông qua màn hình cảm ứng:
	 
	 

	 
	 + Kích thước: 7 inch
	 
	 

	 
	 + Độ phân giải: 800 x 480
	 
	 

	 
	 + Nguồn sử dụng: 5V
	 
	 

	 
	 + Dòng điện tiêu thụ: 430 mA
	 
	 

	 
	Hệ thiết bị đồng bộ cho sử dụng bao gồm: 
	 
	 

	 
	 - Bể chứa nước kèm bơm tăng áp và bộ lọc tách khí.
	 
	 

	 
	 - Giá đỡ công tơ kèm hệ thống đường ống và kẹp công tơ cùng các đầu nối chuyển đổi khoảng cách.
	 
	 

	 
	 -  Bộ lưu lượng kế chuẩn kèm các van đóng ngắt.
	 
	 

	 
	 -  Các bình chuẩn kim loại 
	 
	 

	 
	 -  Bộ điều khiển mức nước tự động kèm cảm biến quang điện.
	 
	 

	 
	 - Tủ điều khiển cho bơm, bao gồm: màn hình cảm ứng, có Áptomat, khởi động từ, biến tần điều khiển lưu lượng bằng chiết áp, sensor đo nhiệt độ nước, sensor đo áp suất.
	 
	 

	 
	 - Máy nén khí kèm dây cấp khí, van khí điều khiển điện.
	 
	 

	 
	- Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
	 
	 

	 
	Chi phí Hiệu chuẩn và cấp giấy kiểm định của cơ quan đo lường có thẩm quyền cung cấp
	 
	 

	2
	Bàn kiểm định công tơ tự động 1 pha kiểu cảm ứng và kiểu điện tử 24 vị trí 
	Bộ
	1

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	 
	 

	 
	·          Bàn kiểm cho phép kiểm đồng thời nhiều công tơ 1 pha đo điện năng vô công và hữu công xoay chiều kiểu cảm ứng và điện tử. 
	 
	 

	 
	·          Chế độ giao tiếp và điều khiển: Kiểm định tự động qua máy vi tính và bán tự động không cần máy vi tính
	 
	 

	 
	·          Cho phép kiểm đồng thời nhiều công tơ có hằng số công tơ khác nhau (tại cùng dải dòng điện và điện áp)
	 
	 

	 
	·          Tự động bảo vệ quá áp, bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn mạch.
	 
	 

	 
	·          Cấp chính xác của toàn bàn kiểm:   ≤ 0,1 
	 
	 

	 
	·        Bộ tạo nguồn điện tử kỹ thuật số
	 
	 

	 
	·         Điện áp đầu ra:
	 
	 

	 
	 -          Điện áp ra (pha-trung tính): (0 ÷ 240) V
	 
	 

	 
	 -          Dải điều chỉnh: 0 – 120% 
	 
	 

	 
	 -          Điều chỉnh tinh: 0.01%
	 
	 

	 
	 -          Độ chính xác: 0,05 % 
	 
	 

	 
	●   Dòng điện đầu ra:
	 
	 

	 
	 -          Dòng điện ra: (0,005 ÷ 100) A
	 
	 

	 
	 -          Dải điều chỉnh: liên tục từ 0 đến 120%  
	 
	 

	 
	 -          Điều chỉnh tinh: 0.01%
	 
	 

	 
	 -          Độ chính xác: 0,05 % 
	 
	 

	 
	·      Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện: (0 ÷ 360)o 
	 
	 

	 
	-  Độ phân giải: 0,01o
	 
	 

	 
	·      Độ méo sóng dòng điện/điện áp: ≤ 0,5%
	 
	 

	 
	·      Tần số đầu ra: có thể tạo được từ (45 ÷ 65) Hz 
	 
	 

	 
	      -  Độ phân giải: 0,01 Hz
	 
	 

	 
	·      Độ ổn định hệ số công suất đầu ra: ≤± 0.05% /180s
	 
	 

	 
	·      Dải điều chỉnh sóng hài: Bậc 2 – 21 trên sóng hài cơ bản
	 
	 

	 
	·      Bước điều chỉnh sóng hài: 0 – 40% (điện áp và dòng điện)
	 
	 

	 
	·      Dải đặt thời gian : 0 – 9999s
	 
	 

	 
	·      Độ phân giải: 1s
	 
	 

	 
	·      Ảnh hưởng của cảm ứng từ trường ngoài: ≤ 0,05 mT
	 
	 

	 
	·      Biến áp cách ly để kiểm công tơ mà không cần tách mạch dòng áp (1:1) cấp chính xác 0,001
	 
	 

	 
	·         Công tơ mẫu:
	 
	 

	 
	 +     Công tơ mẫu dải rộng cấp chính xác: 0,05
	 
	 

	 
	 +     Dải điện áp :  160V- 320V (max 480V)
	 
	 

	 
	 +     Dải dòng điện:   0.01A-120A (max 150A)
	 
	 

	 
	 +     Tần số đo được:  45 ÷ 65 Hz
	 
	 

	 
	 +     Hiển thị đồng thời các thông số: điện áp, dòng điện, công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, tần số, góc pha, hệ số công suất.
	 
	 

	 
	 +    Sai số đo điện áp, dòng điện:  0,05%
	 
	 

	 
	 +     Sai số đo công suất tác dụng:  0,05%
	 
	 

	 
	 +     Sai số đo công suất phản kháng:  0,1%
	 
	 

	 
	 +     Sai số đo năng lượng tác dụng:     0,05%
	 
	 

	 
	 +     Sai số đo năng lượng phản kháng: 0,1%
	 
	 

	 
	 +     Sai số đo hệ số công suất:              0,05%
	 
	 

	 
	 +     Sai số đo tần số:                             0,02%
	 
	 

	 
	 +     Sai số góc lệch pha:                       0,01o
	 
	 

	 
	 +     Hằng số công tơ tối đa: 5x109
	 
	 

	 
	 +     Giao diện: RS 232
	 
	 

	 
	 +     Nguồn cấp: AC 220V ± 10%; 50Hz
	 
	 

	 
	·         Điều khiển và hiển thị
	 
	 

	 
	 +       Thiết bị có 2 màn hình mầu (1 trên công tơ mẫu và 1 trên bàn kiểm) cho điều khiển và hiển thị tất cả các thông số vận hành
	 
	 

	 
	 +        Bộ điều khiển và xử lý trung tâm (MCU) : cho phép bàn hoạt động độc lập không cần máy tính ngoài của bàn kiểm, có màn hiển thị đồng thời các tham số hệ thống, tham số cài đặt và hoạt động của bàn. Có bàn phím lựa chọn chế độ kiểm định đặt trước như Imax / 0.5 Imax / 600%Ib / 400%Ib / 200%Ib / 100%Ib / 50%Ib / 20%Ib / 10%Ib / 5%Ib / 1.0L / 0.5L / 0.5C / 0.8L / 0.8C
	 
	 

	 
	 +   Hiển thị sai số: các bộ hiển thị sai số độc lập tương ứng với các vị trí kiểm công tơ. 
	 
	 

	 
	 +   Dạng hiển thị sai số:  0 ±99,999 (%)
	 
	 

	 
	·         Khung giá treo công tơ
	 
	 

	 
	 +     Cấu trúc hệ thống: 1 khối gồm khối nguồn dòng, áp, công tơ mẫu, bộ điều khiển xử lý trung tâm tích hợp trong khối giá treo. 
	 
	 

	 
	 +     Giá treo công tơ: Có cấu trúc bằng hợp kim không gỉ chắc chắn.
	 
	 

	 
	 +     Bộ đấu nối nhanh cho công tơ tại từng vị trí.
	 
	 

	 
	 +     Hệ thống ngắn mạch dòng tại vị trí khi không có công tơ.
	 
	 

	 
	·         Đầu đọc sai số và bộ gá đầu đọc
	 
	 

	 
	 +      Đầu đọc có thể kiểm được hai chế độ: điểm đen trên đĩa quay của công tơ cơ và xung đèn LED của công tơ điện tử
	 
	 

	 
	 +      Đọc được các xung ánh sáng có bước sóng từ 500 nm đến 950 nm.
	 
	 

	 
	 +      Bộ gá đầu đọc có thể điều chỉnh dọc - ngang, xa - gần để đọc được điểm đen trên đĩa quay hoặc. xung đèn LED của công tơ
	 
	 

	 
	·         Phần mềm điều khiển: 
	 
	 

	 
	 +        Sử dụng giao diện tiếng Việt.
	 
	 

	 
	 +        Chạy trên môi trường Win 7/Win8/Win10
	 
	 

	 
	 +        Các bước kiểm độ nhậy, kiểm tự quay, kiểm sai số cơ bản, kiểm định tự động thanh ghi điện năng và thanh ghi công suất cực đại công tơ điện tử Vinasino (VSE11,VSE1T), Hữu Hồng (DDS26), Gelex (CE-18, CE-14mGS)  -  theo quy trình kiểm định ĐLVN 07:2019 và ĐLVN 39:2019 của Việt Nam
	 
	 

	 
	+        Lưu trữ, truy vấn, xử lý dữ liệu và in các kết quả theo mẫu biên bản kiểm định.
	 
	 

	 
	+        Có sẵn các quy trình kiểm tự động phù hợp với nhiều loại công tơ đang sử dụng ở Việt Nam.
	 
	 

	 
	·         Điều kiện làm việc: 10 ÷ 40 0C, độ ẩm £ 85 %
	 
	 

	 
	·         Nguồn điện : 1 pha 220 V ± 10 %, tần số 50 Hz ± 0,5 Hz
	 
	 

	 
	·         Sản xuất theo các tiêu chuẩn của IEC và ISO 9001 
	 
	 

	 
	Phụ kiện kèm theo:
	 
	 

	 
	·         01 sợi dây dòng
	 
	 

	 
	·         Dây áp cho từng vị trí
	 
	 

	 
	·         Cáp tín hiệu xung cho từng vị trí.
	 
	 

	 
	·         Đầu đọc sai số cho từng vị trí
	 
	 

	 
	·         01 cáp giao diện RS485.
	 
	 

	 
	·         01 cáp giao diện RS232
	 
	 

	 
	·         01 USB phần mềm điều khiển và quản lý dữ liệu
	 
	 

	 
	Chi phí hiệu chuẩn Thiết bị và cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại Cơ quan đo lường có thẩm quyền thực hiện
	 
	 

	 
	Máy tính và máy in A4 đen trắng kèm theo:
 - Máy tính có cấu hình cung cấp tương đương hoặc cao hơn cấu hình sau: Intel Core i3, Ram 4 GB DDR3, ổ cứng SSD 256 GB, Màn hình 19,5” kèm bàn phím và chuột
 - Máy In A4 đen trắng
	 
	 

	3
	Bộ thiết bị kiểm định các loại máy X Quang sử dụng trong y tế
	Bộ
	 

	 
	Bộ thiết bị bao gồm :
	 
	 

	3.1
	Máy đo đa năng kiểm định máy chụp X-Quang 
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật : 
	 
	 

	 
	·         Tự động đo tất cả các tham số chỉ với một lần chụp, không cần chọn dải, không cần chọn chế độ đo
	 
	 

	 
	·         Có khả năng hoạt động độc lập không cần kết nối máy tính
	 
	 

	 
	·         Tất cả các kết quả đo đều được lưu lại trên máy chính. Trong mỗi lần đo, người dùng có thể xem lại các kết quả đo từ lần chụp trước để so sánh. Các kết quả đo có thể được tải về máy tính bằng phần mềm cấp kèm. 
	 
	 

	 
	·         Phần mềm cấp kèm cho phép xử lý và phân tích số liệu đo, xuất số liệu đo ra Excel
	 
	 

	 
	·         Tích hợp hệ thống tự kiểm tra giúp đảm bảo sự toàn vẹn của thiết bị mỗi khi bật máy
	 
	 

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	 
	 

	 
	·         Đo kVp: 
	 
	 

	 
	o   Dải đo:  40 – 150 kVp
	 
	 

	 
	o   Liều tối thiểu: 50 μGy (6 mR)
	 
	 

	 
	o   Suất liều tối thiểu (đỉnh): 10 μGy/s (70 mR/min)
	 
	 

	 
	o   Độ không đảm bảo đo: 2 %
	 
	 

	 
	·         Đo liều: 
	 
	 

	 
	o   Dải đo: 1 nGy – 9999 Gy (0.1 μR – 9999 R)
	 
	 

	 
	o   Độ không đảm bảo đo: 5 % hoặc 5 nGy (0.5 μR)
	 
	 

	 
	·         Đo suất liều:
	 
	 

	 
	o   Dải đo: 1 nGy/s – 500 mGy/s (5 μR/min – 3400 R/min)
	 
	 

	 
	o   Độ phân giải: 1 nGy/s (5 μR/min)
	 
	 

	 
	o   Ngưỡng kích hoạt: 50 nGy/s (340 μR/min)
	 
	 

	 
	o   Độ không đảm bảo đo: 5 % hoặc 10 nGy/s (70 μR/min) x chu kỳ làm việc
	 
	 

	 
	·         Đo HVL
	 
	 

	 
	o   Dải đo: 1 – 14 mm Al
	 
	 

	 
	o   Liều tối thiểu:1 μGy (120 μR)
	 
	 

	 
	o   Suất liều tối thiểu (đỉnh):
	 
	 

	 
	0.5 μGy/s (3.5 mR/min) ở > 70 kV
	 
	 

	 
	2.5 μGy/s (17 mR/min) ở 50 kV
	 
	 

	 
	o   Độ không đảm bảo đo:10 %
	 
	 

	 
	·         Đo thời gian
	 
	 

	 
	o   Dải đo: 1 ms – 999 s
	 
	 

	 
	o   Độ phân giải: 0.1 ms
	 
	 

	 
	o   Dải tần: 4 Hz – 4 kHz (tự động điều chỉnh dựa trên mức tín hiệu)
	 
	 

	 
	o   Độ không đảm bảo đo: 0.5 %
	 
	 

	 
	·         Đo tổng chiều dày tấm lọc
	 
	 

	 
	o   Dải đo: 1.5 – 35 mm Al
	 
	 

	 
	o   Liều tối thiểu: 50 μGy (6 mR)
	 
	 

	 
	o   Suất liều tối thiểu (đỉnh): 10 μGy/s (70 mR/min)
	 
	 

	 
	o   Độ không đảm bảo đo: 10 % hoặc 0.3 mm Al
	 
	 

	 
	·         Đo xung: 
	 
	 

	 
	o   Dải đo: 1 – 9999 pulses
	 
	 

	 
	o   Suất liều tối thiểu: 0.5 μGy/s (3.5 mR/min)
	 
	 

	 
	·         Đo tốc độ xung: 
	 
	 

	 
	o    Dải đo: 0.1 – 200 pulses/s
	 
	 

	 
	o   Suất liều tối thiểu: 0.5 μGy/s (3.5 mR/min )
	 
	 

	 
	·          Đo liều/xung
	 
	 

	 
	o   Dải đo: 1 nGy/xung – 999 Gy/xung (0.1 μR/xung – 999 R/xung)
	 
	 

	 
	o   Suất liều tối thiểu (đỉnh): 0.5 μGy/s (3.5 mR/min )
	 
	 

	 
	·         Đo dạng sóng:
	 
	 

	 
	o   Độ phân giải: 62.5 μs
	 
	 

	 
	o   Dải tần KV: 0.1 – 0.4 kHz
	 
	 

	 
	o   Dải tần suất liều: 4 Hz – 4 kHz
	 
	 

	 
	·         Thông tin chung:
	 
	 

	 
	o   Tính tương thích điện từ: theo IEC 61326-1
	 
	 

	 
	o   Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 61674
	 
	 

	 
	o   Số lần chụp cần thiết: 1
	 
	 

	 
	o   Nguồn điện: Pin Li-ion sạc được
	 
	 

	 
	o   Tuổi thọ pin: 10 giờ sử dụng liên tục
	 
	 

	 
	o   Màn hiển thị: LCD 4.3 inch, cảm ứng điện dung
	 
	 

	 
	o   Bộ nhớ: 10000 lần đo
	 
	 

	 
	Cảm biến kiểm tra máy X quang vú (MAM)
	 
	 

	 
	·         Đo điện áp đỉnh kVp :
	 
	 

	 
	o   Dải đo: 20~50 kVp
	 
	 

	 
	o   Độ không đảm bảo đo : 2 % hoặc 0,7 kVp
	 
	 

	 
	·         Đo liều:
	 
	 

	 
	o   Dải đo/độ phân giải: 0,1 mR~9999 R /1 µGy ~9999 Gy
	 
	 

	 
	o   Độ không đảm bảo đo : 5 %
	 
	 

	 
	·         Đo suất liều:
	 
	 

	 
	o   Dải đo tính theo giây (s): 10 μGy/s – 300 mGy/s
	 
	 

	 
	o   Độ không đảm bảo đo : 5 %
	 
	 

	 
	·         Đo thời gian chiếu xạ
	 
	 

	 
	o   Dải đo theo thời gian :  1 ms – 999 s
	 
	 

	 
	o   Độ không đảm bảo đo :  0,5 %
	 
	 

	 
	o   Độ phân giải : 0,1 ms
	 
	 

	 
	·         Đo xung chiếu xạ
	 
	 

	 
	o   Dải đo theo xung :  1 – 9999 pulses
	 
	 

	 
	·         Đo HVL 
	 
	 

	 
	o   Dải đo : 0,2~3,6 mmAl
	 
	 

	 
	o   Độ không đảm bảo đo :  5 % trên 25 kV / 10 %  dưới 25 kV
	 
	 

	 
	Cấu hình cung cấp bao gồm : 
	 
	 

	 
	·         Máy chính
	 
	 

	 
	·         Đầu đo RF kiểm tra máy Xquang thường  quy và Xquang răng
	 
	 

	 
	·         Đầu đo kiểm tra máy X Quang Vú
	 
	 

	 
	·         Phần mềm máy tính
	 
	 

	 
	·         Cáp USB 
	 
	 

	 
	·         Bộ điều hợp USB - Bluetooth
	 
	 

	 
	·         Giá đỡ đầu đo RF cho X Quang thường quy
	 
	 

	 
	·         Giá đỡ đầu đo X Quang Răng
	 
	 

	 
	·         Valy đựng máy
	 
	 

	 
	·         Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt
	 
	 

	 
	Các phụ kiện khác dùng để kiểm tra máy X quang thông thường trong y tế: 
	 
	 

	 
	• Dụng cụ kiểm tra tiêu điểm bóng X quang
	 
	 

	 
	• Dụng cụ kiểm tra độ chuẩn trực chùm tia
	 
	 

	 
	• Dụng cụ kiểm tra độ trùng khít trường sáng, trường xạ
	 
	 

	 
	• Thước dây
	 
	 

	 
	Chi phí hiệu chuẩn tại cơ quan có thẩm quyền cho bộ thiết bị kiểm định máy X Quang y tế
	 
	 

	 
	Bộ máy tính xách tay cho kết nối phần mềm của máy kiểm định X Quang
	 
	 

	3.2
	Bộ Phantom chuẩn kiểm định chất lượng hình ảnh máy chụp CT- Scanner kèm phụ kiện (Bao gồm cả phần mềm )
	Bộ
	1

	 
	Đặc điểm kỹ thuật: 
	 
	 

	 
	-      Là mẫu chuẩn duy nhất được chấp nhận cho sử dụng trong các chương trình đánh giá và công nhận phòng chụp CT của Hội X quang Mỹ
	 
	 

	 
	-      Tính linh hoạt cho phép kiểm tra nhiều thông số, hiệu quả
	 
	 

	 
	-      Cho phép đánh giá :
	 
	 

	 
	+ Định vị và căn chỉnh vị trí
	 
	 

	 
	+ Độ chính xác của số CT
	 
	 

	 
	+ Chiều dày lát cắt
	 
	 

	 
	+ Độ phân giải tương phản thấp
	 
	 

	 
	+ Độ phân giải hình ảnh
	 
	 

	 
	 + Độ đồng đều chỉ số CT
	 
	 

	 
	+ Độ phân giải không gian tương phản cao
	 
	 

	 
	+ Độ chính xác đo khoảng cách giữa và trong mặt phẳng
	 
	 

	 
	-      Cấu trúc Phantom : Gồm 4 môđun:
	 
	 

	 
	-            Môđun 1: Định vị và căn chỉnh, độ chính xác số lượng CT và độ dày lát cắt.
	 
	 

	 
	-            Môđun 2: Thử độ phân giải với độ tương phản thấp. Có một loạt các xylanh với đường kính khác nhau 2, 3, 4, 5, 6, 25 mm
	 
	 

	 
	-            Môđun 3: Đánh giá đồng nhất chỉ số CT. Gồm hai cọc ngắm nhỏ để kiểm độ chính xác đo khoảng cách trong mặt phẳng
	 
	 

	 
	-            Môđun 4: Độ phân giải với độ tương phản cao. Gồm 8 mẫu cặp dây mỗi cm có độ tương phản cao 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, và 12 lp/cm
	 
	 

	 
	-      Vật liệu chế tạo: Solid Water ®, 0 HU
	 
	 

	 
	-      Dài: 16 cm (6.30 in)
	 
	 

	 
	-      Đường kính: 20 cm (7.9 in)
	 
	 

	 
	-      Trọng lượng: 5.3 kg (11.7 lbs)
	 
	 

	 
	-      Các đối tượng kiểm tra trong Phantom
	 
	 

	 
	-      Chêm tuyến tính tương đương nước: Solid Water, 0 HU
	 
	 

	 
	-      Chêm tuyến tính tương đương xương: Vật liệu tương đương mô xương.
	 
	 

	 
	-      Chêm tuyến tính bằng Acrylic: Acrylic đúc
	 
	 

	 
	-      Chêm tuyến tính bằng Polyethylene: Polyethylene có tỷ trọng thấp
	 
	 

	 
	-      Ma trận môđun tương phản thấp: Nhựa epoxy CB4 Ciba Geigy hoặc tương đương
	 
	 

	 
	-      Chêm kiểm tra tương phản thấp: Nhựa epoxy CB 4 Ciba Geigy CB4 (tỷ trọng được điều chỉnh  để đạt được sự chênh lệch 6 ±0.5 HU) hoặc tương đương
	 
	 

	 
	-      Các hạt Vonfram carbide: đường kính 0.28mm (0.011 inch), grade 25 
	 
	 

	 
	-      Cặp vạch: Nhôm 6061 và Polystyrene
	 
	 

	 
	-      Độ đồng nhất giữa các môđun: Các giá trị ROI trung bình trong bất kỳ mô đun nào trừ các đối tượng  kiểm tra không khác nhau quá 2 HU.
	 
	 

	 
	-      Độ đồng nhất giữa các phantom, môđun 1, 3 & 4: Số CT trung bình của một môđun phải đáp ứng  yêu cầu 0 ±5 HU.
	 
	 

	 
	2-Phần mềm đánh giá hình ảnh : 
	 
	 

	 
	Giúp đánh giá nhanh chóng: 
	 
	 

	 
	-      Độ dày lát cắt
	 
	 

	 
	-      Số CT đo được:
	 
	 

	 
	o        Polyethylene
	 
	 

	 
	o        Vật liệu tương đương xương
	 
	 

	 
	o        Vật liệu tương đương nước
	 
	 

	 
	o        Acrylic
	 
	 

	 
	o        Không khí
	 
	 

	 
	-      Độ phân giải tương phản thấp
	 
	 

	 
	-      Sự đồng nhất và độ chính xác của số CT
	 
	 

	 
	-      Độ chính xác về khoảng cách
	 
	 

	 
	-      Độ phân giải tương phản cao
	 
	 

	 
	3-Các phụ kiện khác sử dụng cùng phantom  :  
	 
	 

	 
	Bao gồm : 
	 
	 

	 
	 -      Đế đỡ cho phantom : Sử dụng để gá phantom được đảm bảo chính xác khi kiểm định 
	 
	 

	 
	 -      Vali đựng : Bảo vệ phantom (chế tạo tại Việt Nam)
	 
	 

	 
	 -      Thước nivo : Cân chỉnh thăng bằng cho phantom (Mua tại Việt Nam)
	 
	 

	3.3
	Máy đo liều phóng xạ đa năng
	Bộ
	1

	 
	Ứng dụng: 
	 
	 

	 
	·         Cần trang bị cho phòng kiểm định X Quang đủ điều kiện để xin công nhận khả năng kiểm định phòng X Quang.
	 
	 

	 
	Thông số kỹ thuật : 
	 
	 

	 
	·         Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60846-1
	 
	 

	 
	·         Cho phép đo:
	 
	 

	 
	-       Đo rò rỉ phóng xạ ở bóng X quang 
	 
	 

	 
	-       Đo rò rỉ phóng xạ trên tường phòng X quang 
	 
	 

	 
	-       Đo tán xạ trong phòng X quang 
	 
	 

	 
	-       Đo nhiễm xạ 
	 
	 

	 
	-       Đo phóng xạ môi trường 
	 
	 

	 
	-       Thử nghiệm không phá hủy 
	 
	 

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	 
	 

	 
	·         Đo tia alpha, beta, gamma, và tia X 
	 
	 

	 
	·         Chống bụi và chống nước IP64
	 
	 

	 
	·         Tự động lưu trữ số liệu đo 
	 
	 

	 
	·         Có thể cấu hình ngưỡng cảnh báo 
	 
	 

	 
	·         Được chế tạo cho các ứng dụng trong nhà và ngoài trời 
	 
	 

	 
	·         Đo bức xạ ion hóa đương lượng liều môi trường H*(10)
	 
	 

	 
	-       Dải đo: 0 μSv/h – 1 Sv/h (0 μrem/h – 100 rem/h) 
	 
	 

	 
	-       Độ phân giải đo suất liều: 0.01 μSv/h (1 μrem/h) hoặc 3 số thập phân 
	 
	 

	 
	-       Độ phân giải đo liều: 0.1 nSv (0.01 μrem) hoặc 3 số thập phân 
	 
	 

	 
	-       Dải năng lượng: 16 keV – 7 MeV 
	 
	 

	 
	-       Đơn vị: Sv hoặc rem (1 rem = 1/100 Sv) 
	 
	 

	 
	·         Đo bức xạ ion hóa air kerma, Kair  
	 
	 

	 
	-       Dải đo: 0 μGy/h – 1 Gy/h (0 μR/h – 114 R/h) 
	 
	 

	 
	-       Độ phân giải đo suất liều: 0.01 μGy/h (1 μR/h) hoặc 3 số thập phân 
	 
	 

	 
	-       Độ phân giải đo liều: 0.1 nGy (0.01 μR) hoặc 3 số thập phân 
	 
	 

	 
	-       Dải năng lượng: 30 keV – 7 MeV 
	 
	 

	 
	-       Đơn vị đo: Gy, rad (1 rad = 1/100 Gy) hoặc R (1 R = 1/114.1 Gy) 
	 
	 

	 
	·         Đo năng lượng photon trung bình Ē 
	 
	 

	 
	-       Dải đo: 20 keV – 600 keV 
	 
	 

	 
	-       Độ không đảm bảo đo: 10 % ở < 100 keV, 20% ở dải còn lại 
	 
	 

	 
	-       Tiêu chuẩn xác định: ISO 4037-1:2019 
	 
	 

	 
	-       Suất liều tối thiểu: 20 μSv/h (2 mrem/h) hoặc 20 μGy/h (2.3 mR/ h), ở T < 30 °C 
	 
	 

	 
	·         Bộ đếm cường độ bức xạ (α, β, γ) 
	 
	 

	 
	-       Loại đầu đo: Geiger-Müller 
	 
	 

	 
	-       Dải đo: 0 cps – 20 kcps (0 cpm – 1.2 Mcpm) 
	 
	 

	 
	-       Độ phân giải suất liều: 0.1 cps (1 cpm) hoặc 3 số thập phân 
	 
	 

	 
	-       Độ phân giải đếm: 1 lần đếm hoặc 3 số thập phân 
	 
	 

	 
	-       Độ nhạy đo gamma, 137Cs : 6 cps / μGy/h (3000 cpm / mR/h) 
	 
	 

	 
	-       Đơn vị đo: cps, cpm (1 cpm = 1/60 cps) 
	 
	 

	 
	·         Phần mềm RaySafe View
	 
	 

	 
	-       Hiển thị số đọc thời gian thực
	 
	 

	 
	-       Điều khiển thiết bị từ xa (thay đổi thiết lập, lưu kết quả đo)
	 
	 

	 
	-       Tải kết quả đã lưu trong trong thiết bị lên máy tính
	 
	 

	 
	 -       Phân tích dữ liệu ở dạng sóng
	 
	 

	 
	-       Có khả năng lưu kết quả đo trên máy tính
	 
	 

	 
	-       Có thể xuất dữ liệu ra Microsoft Excel và file csv
	 
	 

	 
	·         Kích thước: 250 x 127 x 83 mm 
	 
	 

	 
	·         Trọng lượng: 0.8 kg 
	 
	 

	 
	·         Màn hiển thị:LCD màu, 240 x 400 điểm ảnh, xem được dưới ánh sáng mặt trời, có đèn nền 
	 
	 

	 
	·         Thời gian sử dụng pin lên tới 100 giờ 
	 
	 

	 
	·         Pin: Pin sạc Lithium-ion tích hợp, 2550 mAh 
	 
	 

	 
	·         Lưu số liệu: Lưu được 4000 kết quả đo và ghi được suất liều trong 10 ngày với độ phân giải 1 giây 
	 
	 

	 
	Cấu hình cung cấp: 
	 
	 

	 
	·         Máy chính
	 
	 

	 
	·         Adapter nguồn
	 
	 

	 
	·         Phần mềm kèm Cáp usb kết nối máy tính
	 
	 

	 
	·         Valy đựng máy
	 
	 

	 
	·         Hướng dẫn sử dụng
	 
	 

	 
	Chi phí hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận bởi cơ quan đo lường có thẩm quyền
	 
	 

	3.4
	Bộ Phantom chuẩn và phụ kiện cho kiểm tra chất lượng hình ảnh máy X – Quang tăng sáng truyền hình 
	Bộ
	1

	 
	Bộ bao gồm:
	
	 

	 
	1.1- Phantom kiểm tra độ tương phản : 
	
	 

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	
	 

	 
	·         Được sử dụng làm mẫu chuẩn để kiểm tra chất lượng hình ảnh của máy tăng sáng truyền hình, cho phép kiểm tra các chỉ tiêu:
	
	 

	 
	+         Độ phân giải tương phản cao (dùng mẫu thử độ phân giải 0.5 ~ 5.0 LP/mm)
	 
	 

	 
	+         Độ phân dải tương phản thấp (18 vật thể, đường kính 8 mm, dải tương phản từ 0.009 tới 0.167 @70kVp với lọc đồng 1mm  
	 
	 

	 
	+         Ngưỡng tương phản (dò được từ 18 vật thể độ nhạy tương phản thấp)
	 
	 

	 
	1.2 - Phantom kiểm tra ngưỡng tương phản
	 
	 

	 
	 + Dải tương phản 0.012 tới 0.930 @ 70kVp, 1mm tấm lọc đồng.
+ Gồm 108 chi tiết :12 kích thước x 9 mức tương phản)
+ Dải kích thước từ 11mm tới 0.25mm
	 
	 

	 
	1.3- Phantom kiểm tra độ méo vặn ảnh
	 
	 

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	
	 

	 
	·         Được sử dụng làm mẫu chuẩn để kiểm tra chất lượng hình ảnh của máy tăng sáng truyền hình, cho phép kiểm tra chỉ tiêu đánh giá độ méo vặn ảnh
	
	 

	 
	·         Các đường thẳng cách nhau 10mm, các gia cố được ghi dọc theo trục ở tâm
	 
	 

	 
	1.4-Các dụng cụ phụ trợ khác gồm 
Mua trong nước
	 
	 

	 
	·         Chì lá (Các tấm chì lá hấp thụ tia X có bề dày tương đương 2 mm, 3 mm)
	 
	 

	 
	·         Thước cuộn thép
	 
	 

	3.5
	Bộ phantom chuẩn kiểm định chất lượng hình ảnh máy X-Quang răng   
	Bộ
	1

	 
	Bộ Bao gồm:
	
	 

	 
	1. Phantom kiểm tra độ tuyến tính hình học
	
	 

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	
	 

	 
	·        Được sử dụng để đánh giá tính ổn định tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế DIN 6868-161
	
	 

	 
	·         Xi lanh PMMA có đường kính 160 mm và chiều dài 40 mm
	 
	 

	 
	·         Bọt nước và các vệt dấu ở trung tâm có màu sắc để dễ đặt và định lại vị trí
	 
	 

	 
	·         Giá 3 chân phù hợp cho tất cả các vị trí
	 
	 

	 
	·         Tương đương mô mềm; PMMA - mật độ 1.20 ± 0.01g/cm³
	 
	 

	 
	·         Tương đương xương; PVC - mật độ 1.30 - 1.45 g/cm³
	 
	 

	 
	·         Khe hở không khí
	 
	 

	 
	·         Cho phép kiểm tra các mục sau:
	 
	 

	 
	-       Độ tuyến tính
	 
	 

	 
	-       Nhiễu
	 
	 

	 
	-       CNR (tỷ lệ tương phản - nhiễu)
	 
	 

	 
	-       Đồng đều
	 
	 

	 
	-       Artefacts 
	 
	 

	 
	-       MTF
	 
	 

	 
	Cấu hình cung cấp:
	
	 

	 
	·         Phantom 
	
	 

	 
	·         Giá 3 chân
	
	 

	 
	2. Phantom kiểm tra độ đồng đều, nhiễu, giá trị mật độ voxel (chỉ số CT), độ phân giải không gian (tương phản cao)
	
	 

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	
	 

	 
	·         Phù hợp với tiêu chuẩn DIN IEC 61223-3-5 hoặc DIN IEC 61223-2-6
	
	 

	 
	·         Phantom được thiết kế để đánh giá chất lượng hình ảnh của các thiết bị conebeam-ct (CBCT) theo các hướng dẫn của quốc tế (ví dụ như: dental CBCT, Digital Volume Tomography)
	
	 

	 
	·         Cho phép kiểm tra các mục sau:
	 
	 

	 
	Độ đồng đều
	 
	 

	 
	Độ chính xác chỉ số CT
	 
	 

	 
	Nhiễu hình ảnh
	 
	 

	 
	Tỷ lệ giữa tương phản và nhiễu
	 
	 

	 
	Độ phân giải không gian (3D MTF, hình cầu)
	 
	 

	 
	Độ phân giải không gian (trực quan, hình lỗ)
	 
	 

	 
	Tính năng giả kim loại, xương, mô mềm
	 
	 

	 
	·         Phantom gồm 5 phần:
	 
	 

	 
	Phần 1: 4 khối được bố trí trong nước cứng: không khí, độ tương phản -3%, độ tương phản +3% và xương
	 
	 

	 
	Phần 2: Quả cầu suy giảm được đặt ở tâm
	 
	 

	 
	Phần 3: Nước đồng nhất
	 
	 

	 
	Phần 4: Mô hình kiểm tra độ phân giải acrylic
	 
	 

	 
	Phần 5: Các thanh Titan và tương đương mô được chèn trong khoang răng
	 
	 

	 
	·         Kích thước:
	 
	 

	 
	Đường kính (xy): 100 mm
	 
	 

	 
	Cao (z) : 100 mm
	 
	 

	 
	Thân: CTWater
	 
	 

	 
	Quả cầu: Al Ø 12 mm
	 
	 

	 
	Chi tiết chèn: Ø 13 mm, L17.5 mm; Ø 9 mm, L17.5 mm
	 
	 

	 
	Hình lỗ (h/v): 0.3 tới 1 mm
	 
	 

	 
	Vòng mở rộng: Ø160 mm
	 
	 

	 
	Cấu hình cung cấp:
	
	 

	 
	·         Phantom chuẩn
	
	 

	 
	Hướng dẫn sử dụng
	 
	 

	3.6
	Bộ phantom chuẩn kiểm định chất lượng hình ảnh máy chụp X-Quang vú
	Bộ
	1

	 
	Bộ bao gồm : 
	 
	 

	 
	1-Phantom kiểm tra ngưỡng tương phản
	 
	 

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	
	 

	 
	·         Vật liệu: Acrylic
	
	 

	 
	·         Kích thước: 4.5x10.2x10.8 cm 
	
	 

	 
	·         Đối tượng kiểm tra:
	
	 

	 
	Sợi nilon: 1.56; 1.12; 0.89; 0.75; 0.54 và 0.4mm
	 
	 

	 
	Nhóm điểm vi vôi hóa: 0.54, 0.40, 0.32, 0.24 và 0.16 mm
	 
	 

	 
	Đốm tròn kiểu khối u: 2.00, 1.00, 0.75, 0.50, 0.25 mm
	 
	 

	 
	·         Cung cấp gồm : Phantom chuẩn trong hộp đựng
	 
	 

	 
	2-Phantom đánh giá độ phân giải không gian và chỉ thị bề dầy
	 
	 

	 
	o Giới hạn độ phân giải (1.0 tới 20.0 LP/mm)
o Tấm chuẩn PMMA có kích thước :
- 06 tấm 10mm ±10%
- 02 tấm 5 mm ±10%
	 
	 

	 
	3- Thiết bị kiểm tra lực nén trên hệ thống xquang vú
	 
	 

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	
	 

	 
	·         Dải đo max 30 kg 
	
	 

	 
	·         Độ chính xác 5g
	
	 

	 
	·         Cấu hình cung cấp: Máy chính, khối cao su nén
	
	 

	 
	4-Các thiết bị phụ trợ khác : 
	
	 

	 
	·        Thước khắc vạch chì kiểm tra độ trùng khít trường sáng và trường xạ
	
	 

	 
	Tấm phản quang
	 
	 

	3.7
	Bộ phantom chuẩn kiểm định máy X quang loãng xương
	Bộ
	1

	 
	Bộ bao gồm:
	 
	 

	 
	1. Phantom xương cột sống
	 
	 

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	 
	 

	 
	 -  Phantom cho phép kiểm tra khả năng tái tạo và độ chính xác với các đại lượng sau:
	 
	 

	 
	 -  Hàm lượng khoáng chất trong xương (BMC) tính bằng g cho DXA
	 
	 

	 
	 -  Mật độ vùng khoáng xương (BMD) tính bằng g/cm2 cho DXA
	 
	 

	 
	 - Mật độ khoáng xương vỏ và xương vỏ não tính bằng g/cm3 đối với QCT
	 
	 

	 
	 - Độ dày vỏ tính bằng mm đối với QCT
	 
	 

	 
	 -  Định vị chính xác trong QCT
	 
	 

	 
	 - Kích thước: 260 x 180 mm, H = 110 mm
	 
	 

	 
	 -  Chất liệu cơ bản: nhựa tương đương nước
	 
	 

	 
	 - Mật độ xương rộng rãi 50, 100, 200 HA (mg/cm3)
	 
	 

	 
	 - Mật độ vùng đốt sống (AP): 0.5, 1.0, 1.5 (g/cm2)
	 
	 

	 
	 - HA trong cấu trúc vỏ não và cột sống: 400, 800 HA (mg/cm3)
	 
	 

	 
	 - Độ chính xác: ± 3% giá trị quy định, ± 1% giá trị được chứng nhận
	 
	 

	 
	Cấu hình cung cấp:
	 
	 

	 
	 -  Phantom chuẩn
	 
	 

	 
	 - Hướng dẫn sử dụng 
	 
	 

	 
	2. Phantom xương cẳng tay
	 
	 

	 
	Đặc tính kỹ thuật: 
	 
	 

	 
	 - Mẫu chuẩn bao gồm một chất dẻo tương đương mô mềm với mật độ khoảng 1,07 g/cm3. Có khả năng lắp bên trong các chi tiết mô phỏng với giá trị BMD là 0.3g/cm2, 0.6g/cm2, 0.9g/cm2
	 
	 

	 
	 - Kích thước chèn vật liệu 15 x 90 mm
	 
	 

	 
	 - Hướng dẫn sử dụng
	 
	 

	4
	Quả cân chuẩn M1 loại quả 20kg
	Tấn
	10

	 
	Thông số kỹ thuật : 
	 
	 

	 
	·         Cấp chính xác : M1
	 
	 

	 
	·         Vật liệu : Gang đúc – sơn mầu
	 
	 

	 
	·         Kiểu dáng hình chữ nhật, Có quai sách quả và có hốc để điều chỉnh khi hiệu chuẩn
	 
	 

	 
	·         Chế tạo theo đúng yêu cầu của quy định về đo lường 
	 
	 

	 
	Đã bao gồm giấy chi phí hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn của cơ quan đo lường có thẩm quyền cung cấp
	 
	 

	5
	Bộ quả cân chuẩn M1 bằng Inox từ 100g-5kg
	Bộ
	1

	 
	Thông số kỹ thuật : 
	 
	 

	 
	·         Quả cân chuẩn kiểu trụ, vật liệu Inox
	 
	 

	 
	·         Cấp hạng chuẩn M1
	 
	 

	 
	·         Gồm các quả sau : 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg kèm theo hộp đựng
	 
	 

	 
	Các quả chuẩn được cung cấp kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn của cơ quan đo lường có thẩm quyền
	 
	 

	6
	Tủ chuẩn nhiệt ẩm kế không khí kèm bộ ẩm kế điểm sương chuẩn. 
	Bộ
	1

	 
	Bộ thiết bị bao gồm:
	 
	 

	 
	1-Tủ tạo nhiệt độ và độ ẩm chuẩn:
	 
	 

	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 

	 
	      Dung tích tủ: 272 lít 
	 
	 

	 
	      Đặc tính kiểm tra nhiệt độ:
	 
	 

	 
	-    Dải nhiệt độ làm việc : -20 ÷ 180 oC 
	 
	 

	 
	-    Độ đồng đều tốt nhất: ± 0.5 oC 
	 
	 

	 
	-    Độ ổn định nhiệt: ± 0.1 oC tới 0.5 oC 
	 
	 

	 
	-    Tốc độ tạo nhiệt 2.5 tới 4.5 oC trong 1 phút
	 
	 

	 
	-    Tốc độ hạ nhiệt 2.5 tới 4oC trong 1 phút
	 
	 

	 
	      Đặc tính của kiểm tra nhiệt ẩm:
	 
	 

	 
	-          Dải nhiệt độ: 10-95 oC
	 
	 

	 
	-          Độ đồng đều: ± 0,1oC tới ± 1,0 oC 
	 
	 

	 
	-          Độ ổn định nhiệt: ± 0,1oC tới ± 0,3oC 
	 
	 

	 
	-          Dải độ ẩm làm việc : 10 ÷ 98 % RH
	 
	 

	 
	-          Độ ổn định ẩm: ± 0,15% RH tới ± 1,5% RH 
	 
	 

	 
	      Thông số chung của tủ:
	 
	 

	 
	-          Điều khiển nhiệt độ bằng màn hình cảm ứng PLC với việc kiểm soát nhiệt ẩm công nghệ cao PID/ FUZZY
	 
	 

	 
	-          Bên trong tủ bằng vật liệu thép không gỉ 304. 
	 
	 

	 
	-          Thiết kế đèn trong tủ
	 
	 

	 
	-          Cửa sổ quan sát được làm bằng kính nhiều lớp với mức độ cách nhiệt tối ưu. 
	 
	 

	 
	-          Phần mềm quản lý và giám sát và ghi dữ liệu kiểm 
	 
	 

	 
	-          Nguồn điện sử dụng: 230VAC/ 50Hz, 1 pha
	 
	 

	 
	Cấu hình cung cấp bao gồm:
	 
	 

	 
	-          Tủ chuẩn thể tích 272 lít
	 
	 

	 
	-          Giá đỡ mẫu
	 
	 

	 
	-          Phần mềm giám sát nhiệt ẩm
	 
	 

	 
	-          Hướng dẫn sử dụng
	 
	 

	 
	2- Bộ ẩm kế điểm sương chuẩn:
	 
	 

	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 

	 
	         Sử dụng làm chuẩn giám sát cho tủ nhiệt ẩm, dùng hiệu chuẩn ẩm cho các tủ vi khí hậu và tủ môi trường.
	 
	 

	 
	         Kiểm tra HVAC
	 
	 

	 
	         Giám sát môi trường trong phòng sạch
	 
	 

	 
	         Sử dụng công nghệ gương (Chilled Mirror).
	 
	 

	 
	         Độ chính xác điểm sương: ±0.15oC
	 
	 

	 
	         Độ tái lập nhiệt độ: ±0,05 oC
	 
	 

	 
	         Độ nhậy : ±0,01 oC
	 
	 

	 
	         Độ phân giải: 0,01 hoặc 0.1 tuỳ chọn
	 
	 

	 
	         Đơn vị hiển thị: °C và °F cho nhiệt độ và điểm sương, %RH, g/m3, g/kg, ppmV, ppmW khi tính toán từ độ ẩm
	 
	 

	 
	         Màn hiển thị mầu cảm ứng 5.7 inch
	 
	 

	 
	         Ghi dữ liệu (Data Logger) bằng thẻ nhớ SD card
	 
	 

	 
	         Giao diện kiết nối: tiêu chuân USB/RS485
	 
	 

	 
	         Cấp độ bảo vệ: IP54
	 
	 

	 
	Cảm biến điểm sương: kiểu Dual Stage
	 
	 

	 
	         Phạm vi đo điểm sương: từ  -40 oC đến  90 oC
	 
	 

	 
	         Phạm vi đo nhiệt độ: từ  -40 oC đến  90 oC
	 
	 

	 
	         Phạm vi đo độ ẩm: từ  0,45 %RH đến 100 %RH
	 
	 

	 
	         Đo nhiệt độ điểm sương bằng Pt1000, class A
	 
	 

	 
	         Áp suất Max: 2500 kPa
	 
	 

	 
	Cảm biến nhiệt độ PRT
	 
	 

	 
	         Độ chính xác nhiệt độ: ±  0,1 oC
	 
	 

	 
	         Kiểu đầu đo Pt100, class A
	 
	 

	 
	Cảm biến áp suất: Đến 25 bar
	 
	 

	 
	Cấu hình cung cấp bao gồm: Bộ chỉ thị chuẩn, đầu đo nhiệt độ điểm sương, đầu đo nhiệt độ Pt100, thẻ nhớ, cáp kết nối máy tính, hướng dẫn sử dụng
	 
	 

	 
	Đã bao gồm chi phí hiệu chuẩn và cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn của cơ quan đo lường có thẩm quyền
	 
	 

	7
	Thiết bị kiểm định máy đo điện Não
	Bộ
	1

	 
	- Tạo sóng hình sin
	 
	 

	 
	+ Dải tần số làm việc: 0,01Hz – 999Hz , deltaf  = ± 1% 
	 
	 

	 
	+ Điện áp ra: 0,1mV –  2,4 mV, deltaU  = ± 1%
	 
	 

	 
	- Tạo sóng xung vuông
	 
	 

	 
	+ Dải tần số làm việc: 0,01Hz – 999Hz, deltaf  = ± 1%
	 
	 

	 
	+ Điện áp ra: 0,1mV – 2,4 mV, deltaU  = 1%
	 
	 

	 
	-  Số kênh tối đa: 17 kênh
	 
	 

	 
	- Khả năng tự động: Bán tự động
	 
	 

	 
	- Màn hiển thị: 10 số LED 7 thanh
	 
	 

	 
	- Nguồn nuôi: 220V ± 10% / 50 Hz
	 
	 

	8
	Bình chuẩn hạng 2 loại 100 lít cấp chính xác 0.05
	Bộ
	1

	 
	Vật liệu chế tạo : Inox
	 
	 

	 
	- Dung tích danh định: 100 Lít 
	 
	 

	 
	- Kiểu thang chia độ (khắc vạch), phạm vi chia độ : ±1 % Vn 
	 
	 

	 
	- Giá trị độ chia :  0,05 % Vn 
	 
	 

	 
	Kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn của cơ quan đo lường theo quy định
	 
	 

	9
	Bộ thiết bị kiểm định huyết áp kế điện tử lưu động trong y tế 
	Bộ
	1

	 
	Ứng dụng : 
	 
	 

	 
	Sử dụng để kiểm định các loại huyết áp kế kiểu điện tử trong y tế theo ĐLVN 343-2020
	 
	 

	 
	Ngoài ra còn sử dụng để làm chuẩn kiểm định được huyết áp kế lò xo và thuỷ ngân theo ĐLVN 09:2011
	 
	 

	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 

	 
	· Thiết bị có chức năng tạo huyết áp giả lập, kiểm tra độ rò rỉ khí, đo áp suất tĩnh, kiểm tra quá áp, lưu áp suất ngắt trong phạm vi áp suất tức thời 0-400 mmHg. 
	 
	 

	 
	·Phạm vi đo áp suất: 0-:- 400 mmHg
	 
	 

	 
	·Độ chính xác: ± 0.7 mmHg
	 
	 

	 
	· Đơn vị đo áp suất : kPa, mmHg, cmH20, cmH2O and psi
	 
	 

	 
	· Chức năng kiểm tra van xả áp của các huyết áp kế điện tử với dải áp suất 0-400mmHg kèm hiển thị áp suất đỉnh. 
	 
	 

	 
	· Tích hợp bơm tạo áp suất trong với khả năng phát áp suất : 50 -:- 400 mmHg với bước điều chỉnh áp suất 1mmHg
	 
	 

	 
	·  Màn hiển thị: Sáng, lớn, 4 dòng x 40 ký tự chữ và số với đèn nền
	 
	 

	 
	· Các tính năng giả lập và đo:
	 
	 

	 
	-       Chức năng mô phỏng huyết áp cho bắp tay người lớn: Thông thường (Normal), huyết áp cao/thấp (Hyper/Hypo).
	 
	 

	 
	-  Chức năng mô phỏng huyết áp cho bắp tay trẻ sơ sinh. 
	 
	 

	 
	- Các mô phỏng huyết áp trẻ sơ sinh gồm: 
	 
	 

	 
	+ Cuff 1: Huyết áp 35/15, nhịp tim 120 BPM, thể tích xung nhịp : 0.1 cc
	 
	 

	 
	+ Cuff 2: Huyết áp 60/30, nhịp tim 120 BPM, thể tích nhịp mạch : 0.1 cc
	 
	 

	 
	+ Cuff 3: Huyết áp 80/50, nhịp tim 120 BPM, thể tích nhịp mạch: 0.1 cc
	 
	 

	 
	 + Cuff 4: Huyết áp 100/70, nhịp tim 120 BPM, thể tích nhịp mạch: 0.1 cc
	 
	 

	 
	-   Mô phỏng nhịp xoang thường và loạn nhịp: 
	 
	 

	 
	+ BP/ECG: Tim khỏe, mạch yếu, tập thể dục nặng/nhẹ, đối tượng béo phì, lão khoa, nhịp tim nhanh/ chậm và Co thắt tâm nhĩ # 1, co thắt tâm nhĩ sớm # 2, co thắt tâm thất sớm, rung tâm nhĩ và các dạng PVC
	 
	 

	 
	+ Mô phỏng theo định dạng người dùng: Giá trị tâm thu, tâm trương cùng với nhịp tim và thể tích nhịp mạch.
	 
	 

	 
	- Dải đo áp suất và nhịp tim:
	 
	 

	 
	+ Dải đo áp suất tâm thu: 20 mmHg tới 250 mmHg
	 
	 

	 
	+ Dải đo áp suất tâm trương: 10 mmHg tới 200 mmHg
	 
	 

	 
	+ Nhịp tim: 30 BPM tới 250 BPM
	 
	 

	 
	+ Thể tích nhịp mạch: 0.1 tới 2.4 cc, bước 0.1cc
	 
	 

	 
	-  Các thông số mô phỏng huyết áp tiêu chuẩn cho người lớn bao gồm: 
	 
	 

	 
	+ Huyết áp: 120/80 (93), Nhịp tim: 80, nhịp mạch: 0.68 cc
	 
	 

	 
	+ Huyết áp: 150/ 100 (116), Nhịp tim: 80, nhịp mạch: 0.65 cc
	 
	 

	 
	+ Huyết áp: 200/ 150 (166), Nhịp tim: 80, nhịp mạch: 0.6 cc
	 
	 

	 
	+ Huyết áp: 255/ 195 (215), Nhịp tim: 80, nhịp mạch: 0.55 cc
	 
	 

	 
	+ Huyết áp: 60/30 (40), Nhịp tim: 80, nhịp mạch: 0.75 cc
	 
	 

	 
	+ Huyết áp: 80/50 (60), Nhịp tim: 80, nhịp mạch: 0.7 cc
	 
	 

	 
	+ Huyết áp: 100/65 (76), Nhịp tim: 80, nhịp mạch: 0.69 cc
	 
	 

	 
	-  Mô phỏng tình trạng bệnh nhân
	 
	 

	 
	-  Mô phỏng loạn nhịp
	 
	 

	 
	Cấu hình cung cấp cùng chuẩn chính gồm: 
	 
	 

	 
	·Bộ chuẩn chính tích hợp bơm tạo áp suất trong máy, kèm dây nguồn.
	 
	 

	 
	· Buồng tích khí bằng nhôm: thể tích 100 ml và 500 ml
	 
	 

	 
	· Bộ ống tay giả (mô phỏng bắp tay giả các cỡ để kiểm tra máy đo huyết áp).
	 
	 

	 
	· Bộ phụ kiện kết nối (gồm ống và các đầu nối, cút nối áp suất)
	 
	 

	 
	· Vali đựng máy và phụ kiện 
	 
	 

	 
	· Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt 
	 
	 

	 
	Thiết bị đã được hiệu chuẩn và cung cấp kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn của cơ quan đo lường có thẩm quyền.
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	Bàn kiểm công tơ 3 pha 6 vị trí kiểu cảm ứng và kiểu điện tử 
	Bộ
	1

	 
	Đặc tính kỹ thuật : 
	 
	 

	 
	Bàn kiểm cho phép kiểm đồng thời nhiều công tơ 3 pha xoay chiều kiểu cảm ứng và điện tử, đo điện năng hữu công và vô công. Cho cả 2 chiều thu và phát.
	 
	 

	 
	Tự động thực hiện các bài kiểm tra công tơ điện 3 pha  như kiểm độ nhạy, kiểm tự quay, kiểm sai số cơ bản và kiểm tra tự động thanh ghi điện năng và thanh ghi công suất cực đại công tơ điện tử .
	 
	 

	 
	Các bước kiểm độ nhậy, kiểm tự quay, kiểm sai số cơ bản, kiểm định tự động thanh ghi điện năng và thanh ghi công suất cực đại công tơ điện tử Elster (A1700), Landis&Gyr (ZMD, ZMG), Genius (EDMI), Vinasino (VSE-3T), Hữu Hồng (DTS27), DEC-Psmart, Actaris (ACE6000), Gelex (ME-40mG, ME-41mG, ME-42mG) - theo quy trình kiểm định ĐLVN 07:2019 và ĐLVN 39:2019 của Việt Nam.
	 
	 

	 
	Cấp chính xác của toàn bàn kiểm:  0.05
	 
	 

	 
	Điện áp đầu ra:
	 
	 

	 
	 - Điện áp ra:  3x (57,7/100/220/380)V
	 
	 

	 
	 - Dải điều chỉnh: 0 – 120%
	 
	 

	 
	 - Điều chỉnh tinh: 0.01%
	 
	 

	 
	 * Dòng điện đầu ra:
	 
	 

	 
	- Dòng điện ra : 0.005A, 0.025A, 0.05A, 0.25A, 0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A, 20A, 50A, 100A A  
	 
	 

	 
	-  Dải điều chỉnh: 0 – 120%
	 
	 

	 
	-  Điều chỉnh tinh: 0.01%
	 
	 

	 
	- Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện: (0 ÷ 360)o
	 
	 

	 
	-  Độ phân giải: 0,01o
	 
	 

	 
	Độ méo sóng dòng điện/điện áp: ≤ 0,5%
	 
	 

	 
	Tần số đầu ra: có thể tạo được từ (45 ÷ 65) Hz  
	 
	 

	 
	-  Điều chỉnh tinh: 0,01 Hz
	 
	 

	 
	Độ ổn định dòng, áp, công suất đầu ra: < 0.05% /180s tại 
	 
	 

	 
	Dải điều chỉnh sóng hài: bậc 2 tới bậc 21
	 
	 

	 
	Công tơ mẫu: 
	 
	 

	 
	-  Công tơ mẫu dải rộng cấp chính xác: ≤ 0,05
	 
	 

	 
	-   Dải điện áp : 40V- 480V
	 
	 

	 
	-  Dải dòng điện: 0.01A-100A
	 
	 

	 
	-  Hiển thị đồng thời các thông số: điện áp, dòng điện, công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, tần số, góc pha, hệ số công suất .
	 
	 

	 
	Sai số đo công suất tác dụng: 0,05%
	 
	 

	 
	- Sai số đo công suất phản kháng: 0,1%
	 
	 

	 
	- Giao diện: RS 232
	 
	 

	 
	         Giá treo công tơ: Có cấu trúc bằng hợp kim không gỉ chắc chắn.
	 
	 

	 
	         Đầu đọc có thể kiểm được hai chế độ: điểm đen trên đĩa quay của công tơ cảm ứng và xung đèn LED của công tơ điện tử
	 
	 

	 
	         Bộ gá đầu đọc có thể điều chỉnh dọc - ngang, xa - gần
	 
	 

	 
	         Phần mềm điều khiển:
	 
	 

	 
	- Sử dụng giao diện tiếng Việt.
	 
	 

	 
	- Chạy trên môi trường Win 7/Win8/Win10
	 
	 

	 
	- Các bước kiểm độ nhậy, kiểm tự quay, kiểm sai số cơ bản, kiểm định tự động thanh ghi điện năng và thanh ghi công suất cực đại công tơ điện tử Elster (A1700), Landis&Gyr (ZMD, ZMG), Genius (EDMI), Vinasino (VSE-3T), Hữu Hồng (DTS27), DEC-Psmart, Actaris (ACE6000), Gelex (ME-40mG, ME-41mG, ME-42mG) - theo quy trình kiểm định ĐLVN 07:2019 và ĐLVN 39:2019 của Việt Nam.
	 
	 

	 
	- Lưu trữ, truy vấn, xử lý dữ liệu và in các kết quả theo mẫu biên bản kiểm định
	 
	 

	 
	Phụ kiện kèm theo:
	 
	 

	 
	- 01 bộ dây dòng
	 
	 

	 
	- Bộ dây áp 3 pha cho từng vị trí
	 
	 

	 
	-  Dây áp 1 pha cho từng vị trí (sử dụng để kiểm công tơ 1 pha)
	 
	 

	 
	-  Cáp tín hiệu xung cho từng vị trí.
	 
	 

	 
	-   Đầu đọc sai số cho từng vị trí.
	 
	 

	 
	-  01 cáp giao diện RS485.
	 
	 

	 
	- 01 cáp giao diện RS232
	 
	 

	 
	- Trang bị Đầu đọc quang từ tính để kiểm tự động thanh ghi cho công tơ điện tử cho từng vị trí của bàn. 
	 
	 

	 
	-  01 bộ phần mềm điều khiển và quản lý dữ liệu trong USB
	 
	 

	 
	- Bộ máy tính để bàn và máy in đen trắng A4
	 
	 

	 
	Chi phí hiệu chuẩn thiết bị và cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại Cơ quan đo lường có thẩm quyền thực hiện
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	Bộ thiết bị hiệu chuẩn tủ sấy, lò nung và các tủ nhiệt
	Bộ
	1

	 
	Bộ thiết bị bao gồm:
	 
	 

	 
	1-Bộ ghi nhiệt độ chuẩn 15 kênh kèm phụ kiện
	 
	 

	 
	Đặc tính kỹ thuật:
	
	 

	 
	Màn hiển thị: Tinh thể lỏng mầu TFT 7 inch 
	
	 

	 
	Bộ nhớ trong: 256 M-words (data point)
	 
	 

	 
	Bộ nhớ ngoài: Thẻ SD hoặc USB
	 
	 

	 
	Ghi và lưu file số liệu: Ghi số liệu vào bộ nhớ trong: 256 M (data point), ghi theo thời gian hoặc ghi liên tục
	 
	 

	 
	Lưu file vào bộ nhớ ngoài: Thẻ nhớ SD hoặc ổ USB
	 
	 

	 
	Nguồn điện: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz hoặc Pin Lion 
	 
	 

	 
	2-Bộ Modul ghi tín hiệu đa năng 15 kênh:
	 
	 

	 
	         Đo tương thích đầu vào: Dòng áp, đầu đo nhiệt độ dạng Thermocoupler,Pt100/1000, JPt100, nhiệt điện trở (resistor).
	
	 

	 
	         Số kênh 15 kênh
	
	 

	 
	         Thông số ghi bao gồm:
	
	 

	 
	Đo điện áp:
	
	 

	 
	         10 dải đo: 10 mV ~ 100 V, 1-5 V toàn thang.
	
	 

	 
	         Độ phân giải lớn nhất: 500 nV
	
	 

	 
	Đo nhiệt độ với cặp nhiệt kiểu Tc (Thermocoupler)
	
	 

	 
	         Các loại cặp nhiệt tương thích (K, J, E, T, N, R, S, B, W):
	
	 

	 
	         Độ phân giải lớn nhất: 0.01°C
	
	 

	 
	Đo nhiệt độ với đầu đo nhiệt độ RTD (dạng Pt100, Pt1000):
	
	 

	 
	         Độ phân giải lớn nhất: 0.01°C
	
	 

	 
	3-Đầu đo nhiệt độ chuẩn:
	
	 

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 

	 
	Bao gồm:
	 
	 

	 
	Đầu đo nhiệt dây mềm kiểu Pt100: Số lượng 12 cái
	 
	 

	 
	         Dải đo nhiệt độ: Từ -50 đến 300 oC
	
	 

	 
	         Cấp chính xác: Class A (Từ 0.5-0.8 oC)
	
	 

	 
	         Cáp kết nối dài tối thiểu 2m
	
	 

	 
	         Cung cấp gồm 12 đầu đo Pt100
	
	 

	 
	Đầu đo nhiệt độ chuẩn (kiểu K) đến 1000oC (số lượng 5 cái)
	 
	 

	 
	         Ứng dụng kiểm định/ hiệu chuẩn lò nung nhiệt độ cao
	
	 

	 
	         Dải nhiệt độ tối đa của đầu đo: đến 1000 oC
	
	 

	 
	         Dải nhiệt sử dụng thông thường: < 800oC
	
	 

	 
	Đầu đo dạng cặp nhiệt K.
	 
	 

	 
	Thiết kế kiểu đầu mảnh dễ uốn.
	 
	 

	 
	Cấu hình cung cấp trọn bộ:
	
	 

	 
	01 Bộ ghi nhiệt độ chuẩn và 1 modul ghi đa năng 15 kênh 
	
	 

	 
	12 Đầu đo nhiệt độ chuẩn dây mềm kiểu Pt100 
	 
	 

	 
	05 Đầu đo nhiệt độ chuẩn dễ uốn (kiểu K) đến 1000oC
	 
	 

	 
	01 Đĩa phần mềm thu thập số liệu, Cáp USB
	 
	 

	 
	01 Thẻ nhớ 2G 
	 
	 

	 
	01 Nắn dòng (AC adapter), Pin xạc
	 
	 

	 
	Vali đựng máy
	 
	 

	 
	Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch Tiếng Việt
	 
	 

	 
	Bao gồm giấy chứng nhận hiệu chuẩn do Cơ quan đo lường có thẩm quyền trong nước cấp cho 12 đầu đo nhiệt độ Pt100 gắn với 12 kênh của chỉ thị chuẩn + 3 đầu đo nhiệt độ kiểu K gắn với 3 kênh của chỉ thị chuẩn
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	Bộ thiết bị kiểm định phương tiện đo độ bền kéo nén
	Bộ
	1

	 
	Bộ thiết bị bao gồm:
	 
	 

	 
	1-Bộ chỉ thị lực hiện số đa kênh
	 
	 

	 
	Thông số kỹ thuật: 
	 
	 

	 
	         Độ chính xác và độ phân dải cao lên đến 24 bit AD
	
	 

	 
	         Đa tương thích: 1 Bộ chỉ thị lực thiết kế đến 10 kênh loadcell (có thể kết nối với tối đa 10 bộ cảm biến lực).
	
	 

	 
	         Đơn vị đo hiển thị: N, KN, MN, kgf, lbf tf
	
	 

	 
	         Dải đo từ 5-100% giá trị đo của dải đo cho từng loadcell
	
	 

	 
	         Nguồn điện sử dụng: 220V-50Hz
	
	 

	 
	2-Cảm biến chuẩn lực dạng kéo + nén 
	 
	 

	 
	         Thiết kế đặc biệt với khả năng làm việc chuẩn lực cả kéo và nén hai chiều
	
	 

	 
	         Tương thích cùng bộ chỉ thị lực hiện số đa kênh mô tả trên
	
	 

	 
	         Dải kiểm lực tối đa: 10kN, 50kN, 100 kN
	
	 

	 
	         Cấp chính xác: Class 0.5 theo ISO 376 
	
	 

	 
	Cấu hình cung cấp: 
	
	 

	 
	         Cảm biến chuẩn lực dạng kéo nén 10 kN 
	
	 

	 
	         Cảm biến chuẩn lực dạng kéo nén 50 kN 
	
	 

	 
	         Cảm biến chuẩn lực dạng kéo nén 100 kN 
	
	 

	 
	         Cáp kết nối cảm biến với chỉ thị lực
	
	 

	 
	         Bộ tự lựa kiểm nén, kèm móc kiểm kéo
	
	 

	 
	         Giấy chứng nhận hiệu chuẩn của cơ quan đo lường có thẩm quyền cấp
	
	 

	 
	3-Cảm biến chuẩn lực dạng nén 
	 
	 

	 
	         Thiết kế với khả năng làm việc chuẩn lực nén
	
	 

	 
	         Tương thích cùng bộ chỉ thị lực hiện số đa kênh mô tả trên
	
	 

	 
	         Dải kiểm lực tối đa: 300 kN, 1000 kN, 2000 kN 
	
	 

	 
	         Cấp chính xác: Class 1 theo ISO 376 
	
	 

	 
	Cấu hình cung cấp: 
	
	 

	 
	         Cảm biến chuẩn lực dạng nén 300 kN 
	
	 

	 
	         Cảm biến chuẩn lực dạng nén 1000 kN
	
	 

	 
	         Cảm biến chuẩn lực dạng nén 2000 kN
	
	 

	 
	         Cáp kết nối với chỉ thị lực
	
	 

	 
	         Bộ tự lựa kiểm nén
	
	 

	 
	         Giấy chứng nhận hiệu chuẩn của cơ quan đo lường có thẩm quyền cấp
	
	 

	 
	4-Phần mềm kiểm lực kèm cáp kết nối máy tính:
	
	 

	 
	         Phần mềm hiệu chuẩn cài đặt trên máy tính để hiệu chuẩn lực.
	
	 

	 
	         Các chức năng: Ghi dữ liệu chuẩn lực theo thời gian, xuất báo cáo kết quả kiểm để đánh giá hiệu chuẩn các điểm lực theo yêu cầu.
	
	 

	 
	         Cáp kết nối với máy tính: Để kết nối bộ chỉ thị chuẩn với máy tính
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	Bộ kiểm định, hiệu chuẩn áp kế đến 700 bar
	Bộ
	1

	 
	Bộ thiết bị bao gồm : 
	 
	 

	 
	1-Bàn tạo áp suất dạng piston – Tích hợp thêm chức năng kiểm đồng hồ Oxigen kèm phụ kiện
	 
	 

	 
	Thông số kỹ thuật: 
	 
	 

	 
	         Thiết kế đặc biệt phù hợp để kiểm các đồng hồ Oxygen
	
	 

	 
	         Sử dụng môi chất tạo áp suất bằng nước cất hoặc dầu.
	
	 

	 
	         Áp suất kiểm đến 1000 Bar
	
	 

	 
	         Áp suất sử dụng: 0- 800 Bar
	
	 

	 
	         Hành trình tay quay: 160mm
	
	 

	 
	         Thiết kế 4 chân điều chỉnh dễ dàng để trên bàn làm việc
	
	 

	 
	         Kiểu cổng kết nối dạng 1/2’’ BSP để kết nối với các đồng hồ áp suất dưới kiểm 
	
	 

	 
	Cung cấp bao gồm: Bàn tạo áp suất, hộp đựng phụ kiện gồm cờ lê 27, gioăng và đầu adapter xoay 3/8’’ BSP, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt.
	 
	 

	 
	Bộ phụ kiện các loại đầu nối để chuyển đổi cỡ gien kết nối cho đồng hồ dưới kiểm:
	 
	 

	 
	Gồm các loại : 
	 
	 

	 
	         01 đầu từ 1/2” BSP male sang 1/4” BSP female
	
	 

	 
	         01 đầu từ 1/2” BSP male sang 1/8” BSP female
	
	 

	 
	         01 đầu từ 1/2” BSP male sang 1/2” NPT female
	
	 

	 
	         01 đầu từ 1/2” BSP male sang 1/4” NPT female
	
	 

	 
	         01 đầu từ 1/2” BSP male sang M20 x1.5 Female
	
	 

	 
	         01 đầu từ 1/2” BSP Male sang M12x1,5 Female
	
	 

	 
	2-Bàn tạo áp suất lưu động dạng khí nén
	 
	 

	 
	Thông số kỹ thuật: 
	 
	 

	 
	         Khả năng tạo được cả áp suất dương và áp suất chân không
	
	 

	 
	         Có công tắc chuyển đổi phát áp suất dương/ Âm
	
	 

	 
	         Kèm van tinh chỉnh cho phép điều chỉnh áp suất chính xác.
	
	 

	 
	         Dải tạo áp suất dương lên đến 60 bar
	
	 

	 
	         Dải tạo áp suất chân không lên đến – 0,95 bar
	
	 

	 
	         Cổng kết nối thiết bị dưới kiểm: 1/4” BSP dạng gien trong thông qua kết nối ống áp suất
	
	 

	 
	         Cổng kết nối áp kế chuẩn: 1/2” BSP kiểu xoay gắn trực tiếp trên đỉnh bơm
	
	 

	 
	Cấu hình cung cấp:
	
	 

	 
	      Bàn tạo áp, ống nối áp suất
	
	 

	 
	      Hướng dẫn sử dụng 
	
	 

	 
	      Vali đựng bơm
	
	 

	 
	      Bộ đầu nối chuyển đổi cổng áp suất hệ BSP: gồm các cỡ cổng 1/8” BSP F, 3/8” BSP F, 1/2” BSP F and 1/2” BSP M
	
	 

	 
	      Bộ đầu nối chuyển đổi cỡ cổng áp suất hệ NPT, gồm các cỡ 1/8” NPT F, 1/4” NPT F, 3/8” NPT F and 1/2” NPT F
	
	 

	 
	      Bộ đầu nối chuyển đổi cỡ cổng áp suất hệ Mét gồm các cỡ M 12 x 1.5, M 20 x 1.5 
	
	 

	 
	3-Bộ các áp kế chuẩn điện tử chính xác cao 0.05% FS
	 
	 

	 
	Thông số kỹ thuật : 
	 
	 

	 
	      Bộ gồm 6 áp kế chuẩn điện tử dải đo từ -1 đến +1 bar, 0-5 bar, 0-20 bar, 0-100 bar, 0-350 bar, 0-700 bar 
	
	 

	 
	      Cấp chính xác 0.05% FS; 
	
	 

	 
	      Hiển thị số kiểu LCD cao 16 mm
	
	 

	 
	      Các đơn vị đo áp suất hiển thị có thể lựa chọn như : bar, mbar, psi, Mpa, kPa, kg/cm2, mHg, mmHg, mmH20, mH20; 
	
	 

	 
	      Chức năng đo nhiệt độ trung bình của môi trường kiểm, hiển thị đon vị nhiệt độ °C, °F với độ phân dải 0.1 oC, 
	
	 

	 
	      Hệ số ảnh hưởng nhiệt < 0.002%; 
	
	 

	 
	      Nguồn cung cấp: Pin xạc Li-on; 
	
	 

	 
	      Giao diện RS232; Cấp bảo vệ : IP40
	
	 

	 
	Giấy chứng nhận hiệu chuẩn của cơ quan đo lường có thẩm quyền cho từng áp kế
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	Bộ thiết bị đo điện trở tiếp địa bằng 2 phương pháp cọc và kìm
	Bộ
	1

	 
	Tính năng:
	
	 

	 
	        Là thiết bị đo điện trở và điện trở suất của đất có thể sử dụng được theo các phương pháp đo khác nhau (dùng cọc phụ và dùng kìm kẹp)
	
	 

	 
	        Có khả năng đo điện trở phụ của các cọc đo RH và RS
	
	 

	 
	        Có khả năng đo lường điện áp nhiễu, tần số nhiễu
	
	 

	 
	        Kiểm tra sự tồn tại của điện áp nhiễu trong mạng điện với tần số 16 2/3 Hz, 50Hz, 60Hz và 400Hz (tự động chọn tần số phù hợp cho tín hiêu đo hoặc lựa chọn thủ công).
	
	 

	 
	        Thiết bị cho phép chọn điện áp đo tối đa (25V và 50V)
	
	 

	 
	        Cho phép nhập khoảng cách giữa các điện cực để đo điện trở suất theo đơn vị mét/ft
	
	 

	 
	        Bộ nhớ 990 giá trị đo
	
	 

	 
	        Có đồng hồ thời gian thực (RTC) và chỉ thị trạng thái pin
	
	 

	 
	        Giao diện truyền dữ liệu qua máy tính và điện thoại
	
	 

	 
	Thông số kỹ thuật:
	
	 

	 
	    Đo điện trở đất sử dụng các điện cực phụ:
	
	 

	 
	        Phạm vi đo: 0 ~ 19.99 kΩ
	
	 

	 
	        Số dải đo: 5 dải
	
	 

	 
	        Độ phân giải nhỏ nhất: 0.001Ω
	
	 

	 
	        Độ chính xác (ở dải nhỏ nhất): 2% giá trị đo+4 digits.
	
	 

	 
	        Đo điện trở đất sử dụng các điện cực phụ và kìm (để đo tiếp đất lặp lại)
	
	 

	 
	        Phạm vi đo: 0 ~ 1999 Ω
	
	 

	 
	        Số dải đo: 4 dải
	
	 

	 
	        Độ phân giải nhỏ nhất: 0.001Ω
	
	 

	 
	        Độ chính xác (ở dải nhỏ nhất): 8% giá trị đo + 4 digits
	
	 

	 
	    Đo điện trở đất sử dụng 2 kìm (để đo điện trở đất khi không thể sử dụng các điện cực phụ)
	
	 

	 
	        Phạm vi đo: 0 ~ 149.9Ω
	
	 

	 
	        Số dải đo: 2 dải
	
	 

	 
	        Độ phân giải nhỏ nhất: 0.01Ω
	
	 

	 
	        Độ chính xác (ở dải nhỏ nhất): 10% giá trị đo+3 digits
	
	 

	 
	    Đo điện trở đất sử dụng phương pháp sóng sin với 3 loại xung đo: 4/10µs,  8/20µs, 10/350µs
	
	 

	 
	        Phạm vi đo: 0 ~ 199Ω
	
	 

	 
	        Số dải đo: 2 dải
	
	 

	 
	        Độ phân giải nhỏ nhất: 0.1Ω
	
	 

	 
	        Độ chính xác (ở dải nhỏ nhất): 2.5% giá trị đo+3 digits
	
	 

	 
	    Đo điện trở suất của đất (phương pháp Wenner)
	
	 

	 
	        Phạm vi đo: 0 ~ 999kΩm
	
	 

	 
	        Số dải đo: 5 dải
	
	 

	 
	        Độ phân giải nhỏ nhất: 0.1Ωm
	
	 

	 
	    Đo điện trở của các điện cực phụ
	
	 

	 
	        Phạm vi đo: 0 ~ 19.9kΩ
	
	 

	 
	        Số dải đo: 3 dải
	
	 

	 
	        Độ phân giải nhỏ nhất: 1Ω
	
	 

	 
	    Đo điện áp nhiễu
	
	 

	 
	        Dải đo: 0 ~ 100V
	
	 

	 
	        Độ phân giải: 1V
	
	 

	 
	        Độ chính xác: 2% giá trị đọc + 3 digit
	
	 

	 
	    Đo tần số nhiễu
	
	 

	 
	        Dải đo: 15 ~ 450Hz
	
	 

	 
	        Độ phân giải: 1Hz
	
	 

	 
	        Độ chính xác: 1% giá trị đọc + 2 digit
	
	 

	 
	Cấu hình cung cấp:
	
	 

	 
	        Máy chính
	
	 

	 
	        2 kẹp dòng (sử dụng cho phương pháp đo 2 kìm)
	
	 

	 
	        Bộ dây đo + đầu giắc chuối
	
	 

	 
	        Bộ dây đo 25m và Bộ dây đo 50m
	
	 

	 
	        Cáp USB
	
	 

	 
	        4 cọc đo
	
	 

	 
	        Adapter + Dây nguồn
	
	 

	 
	        Cáp sạc 12V
	
	 

	 
	        Pin
	
	 

	 
	        Vali cứng đựng thiết bị và phụ kiện
	
	 



- Yêu cầu nhà thầu mô tả thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn dưới đây hoặc có cấu hình tương đương. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của HSMT.
- Đối với các yêu cầu về kích thước: hàng hóa chào thầu được phép sai số ≤5%.
1.3. Các yêu cầu khác
- Yêu cầu về bảo hành:
+ Các sản phẩm do nhà thầu cung cấp đều được hưởng dịch vụ bảo hành: kiểm tra, điều chỉnh hay thay thế miễn phí bất kỳ chức năng nào bị lỗi trong quá trình phát triển, theo thời gian quy định.
+ Thời hạn thực hiện chính sách bảo hành miễn phí tối thiểu là 12 tháng (hoặc theo tiêu chuẩn chính hãng của nhà sản xuất, hoặc theo thời gian yêu cầu đối với các hàng hóa có thời gian bảo hành dài hơn), kể từ ngày ký văn bản nghiệm thu sản phẩm.
+ Trong những trường hợp phức tạp, nhà thầu phải cử cán bộ tới tận nơi để sửa chữa, khắc phục chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. Trừ những trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp. Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mời thầu không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.







